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A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 ĐỀ CHẴN
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	Mùa xuân và chim én
     Sau buổi học chiều, chúng tôi rủ nhau ra đồng làm bẫy bắt chim én.
     Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én, lúc bay bổng, lúc sà xuống thấp, tạo thành một điệu luân vũ êm đềm và quyến rũ. Mùa xuân như được chúng đan dệt, thêu thùa để ngày càng đến gần rực rỡ.

     Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm, chắc là đặc biệt lắm. Nếu không, sao chim én có thể là biểu tượng của mùa xuân? Sao chim én yêu thích mùa xuân mà trở về?
    Một cánh chim sà xuống quãng gò cao và liền bị một chiếc bẫy cột chặt. Chúng tôi reo lên, cùng chạy đến xem chú chim én xấu số! Đó là một chú chim nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng… Chim én không phải là loài chim đẹp, quý hiếm nhưng hình như ở cái vóc dáng nhỏ bé ấy toát ra một sự thông minh, lanh lợi, hiền từ.

    Tôi đề nghị: “Thả cho nó bay, tụi bay!”. Không có đứa nào phản đối, có lẽ tất cả chúng tôi đều thương cái dáng vẻ bé nhỏ, dịu hiền của nó… Chim én được tôi thả ra bay vút lên cao!

   Những buổi chiều sau và những buổi chiều sau nữa trong đời, tôi thường ra gò hóng gió và để nhìn chim én bay liệng… Chim én càng về đông là tôi biết ngay mùa xuân đã gần kề- Tết đến!

                                                                                                 (Theo Mang Viên Long)


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Con chim én trong trí tưởng tượng của tác giả như thế nào?

a. Rất đẹp và bay giỏi.

b. Rất đẹp và rất đặc biệt.

c. Bé nhỏ và xinh xắn.

d. Rực rỡ và quyến rũ  .

Câu 2: Chú chim én bị rơi vào bẫy được miêu tả bằng những từ ngữ nào ?


a. Nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng.


b. Nhỏ bé, rất đẹp, rất quý hiếm.


c. Thông minh, lanh lợi, hiền từ.

d. Nhỏ bé, thông minh, rất đặc biệt.
Câu 3: Điều gì khiến tác giả và các bạn nhỏ lại thả con chim én bị mắc bẫy?

a. Tất cả đều muốn ngắm nhìn chim én bay liệng.

b. Tất cả đều muốn bảo vệ các loài chim.

c. Tất cả đều muốn chim én mang mùa xuân đến gần.
d. Tất cả đều thương cái dáng vẻ bé nhỏ, dịu hiền của nó.

Câu 4: Theo em, vì sao tác giả rất yêu chim én ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Đặt mình vào vai chim én bị mắc bẫy, hãy viết một câu hỏi với các bạn nhỏ.
…………………………………………………………………………………………...

Câu 6: Dòng nào gồm các tính từ?
a. thanh mảnh, êm đềm, rực rỡ.
b. bé nhỏ, bay liệng, thông minh.
c. thêu thùa, lanh lợi, hiền từ.
d. tưởng tượng, rực rỡ, mùa xuân.
Câu 7: Nối các từ dưới đây với nghĩa thích hợp:

 





Câu 8: Chọn từ chỉ thời gian trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp:

Tôi ………..quét nhà thì nghe tiếng Lan gọi: “Hà ơi, bọn mình ra đồng ngắm chim én đi ”. Tôi trả lời : “ Đợi tớ một chút, tớ………..quét nhà xong rồi. Cậu đợi tớ ngoài ngõ, bọn mình……… rủ cả Mai đi nhé ! ”. Chỉ một lúc sau, cả ba chúng tôi …….có mặt ngoài cánh đồng.



                                   ( đã, đang, sẽ, sắp)

Câu 9: Trong các câu kể dưới đây, câu nào dùng để giới thiệu về chim én ?
a. Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én.
b. Một cánh chim sà xuống quãng gò cao và liền bị một chiếc bẫy cột chặt.

c. Đó là một chú chim nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng.

d. Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm.
Câu 10: Viết câu văn nói về chim én có sử dụng biện pháp nhân hóa hoặc so sánh.
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 ĐỀ LẺ
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	Mùa xuân và chim én

     Sau buổi học chiều, chúng tôi rủ nhau ra đồng làm bẫy bắt chim én.

     Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én, lúc bay bổng, lúc sà xuống thấp, tạo thành một điệu luân vũ êm đềm và quyến rũ. Mùa xuân như được chúng đan dệt, thêu thùa để ngày càng đến gần rực rỡ.

     Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm, chắc là đặc biệt lắm. Nếu không, sao chim én có thể là biểu tượng của mùa xuân? Sao chim én yêu thích mùa xuân mà trở về?

    Một cánh chim sà xuống quãng gò cao và liền bị một chiếc bẫy cột chặt. Chúng tôi reo lên, cùng chạy đến xem chú chim én xấu số! Đó là một chú chim nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng… Chim én không phải là loài chim đẹp, quý hiếm nhưng hình như ở cái vóc dáng nhỏ bé ấy toát ra một sự thông minh, lanh lợi, hiền từ.

    Tôi đề nghị: “Thả cho nó bay, tụi bay!”. Không có đứa nào phản đối, có lẽ tất cả chúng tôi đều thương cái dáng vẻ bé nhỏ, dịu hiền của nó… Chim én được tôi thả ra bay vút lên cao!

   Những buổi chiều sau và những buổi chiều sau nữa trong đời, tôi thường ra gò hóng gió và để nhìn chim én bay liệng… Chim én càng về đông là tôi biết ngay mùa xuân đã gần kề- Tết đến!

                                                                                                 (Theo Mang Viên Long)


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Con chim én trong trí tưởng tượng của tác giả như thế nào?

a. Bé nhỏ và xinh xắn.

b. Rất đẹp và bay giỏi.

c. Rất đẹp và rất đặc biệt.

d. Rực rỡ và quyến rũ  .

Câu 2: Chú chim én bị rơi vào bẫy được miêu tả bằng những từ ngữ nào ?


a. Nhỏ bé, rất đẹp, rất quý hiếm.

b. Nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng.


c. Thông minh, lanh lợi, hiền từ.

d. Nhỏ bé, thông minh, rất đặc biệt.

Câu 3: Điều gì khiến tác giả và các bạn nhỏ lại thả con chim én bị mắc bẫy?

a. Tất cả đều thương cái dáng vẻ bé nhỏ, dịu hiền của nó.

b. Tất cả đều muốn bảo vệ các loài chim.

c. Tất cả đều muốn chim én mang mùa xuân đến gần.

d. Tất cả đều muốn ngắm nhìn chim én bay liệng.

Câu 4: Theo em, vì sao tác giả rất yêu chim én ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Đặt mình vào vai chim én bị mắc bẫy, hãy viết một câu hỏi với các bạn nhỏ.

…………………………………………………………………………………………...

Câu 6: Dòng nào gồm các tính từ?

a. bé nhỏ, bay liệng, thông minh.

b. thêu thùa, lanh lợi, hiền từ.
c. thanh mảnh, êm đềm, rực rỡ.

d. tưởng tượng, rực rỡ, mùa xuân.
Câu 7: Nối các từ dưới đây với nghĩa thích hợp:

 





Câu 8: Chọn từ chỉ thời gian trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp:

Tôi ………..quét nhà thì nghe tiếng Lan gọi: “Hà ơi, bọn mình ra đồng ngắm chim én đi ”. Tôi trả lời : “ Đợi tớ một chút, tớ………..quét nhà xong rồi. Cậu đợi tớ ngoài ngõ, bọn mình……… rủ cả Mai đi nhé ! ”. Chỉ một lúc sau, cả ba chúng tôi …….có mặt ngoài cánh đồng.



                                   ( đã, đang, sẽ, sắp)

Câu 9: Trong các câu kể dưới đây, câu nào dùng để giới thiệu về chim én ?

a. Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én.

b.  Một cánh chim sà xuống quãng gò cao và liền bị một chiếc bẫy cột chặt.

c.  Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm.

d.  Đó là một chú chim nhỏ, thanh mảnh, lông đen, mắt sáng.

Câu 10: Viết câu văn nói về chim én có sử dụng biện pháp nhân hóa hoặc so sánh.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn Tiếng Việt lớp 4

Năm học 2019 – 2020
I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn sau và trả lời câu hỏi:
Đoạn thứ nhất: 

Một giấc mơ
       Thật không ngờ, đến cuối đời, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của mình. Có lẽ hơi trễ một chút nhưng tôi nhận ra một điều: đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ! Hãy vững tin rằng, một ngày mai ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần phải nhờ vào những điều kì diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng, và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Quả thật, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ.
Câu hỏi:                                                                                               

Đoạn văn muốn nói với em điều gì?

Đoạn thứ hai
Chim chiền chiện 
       Đám cỏ may đã hết cái thời hoa giăng một dải tím ngắt mặt đê, cỏ đã vào quả để lại những chấm bạc có đuôi nhọn như kim. Chim chiền chiện vẫn lang thang kiếm ăn trong các bụi cỏ may già, trên đồng, trên bãi. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm, đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp. Trông dáng vẻ của chiền chiện như thể một kị sĩ đồng xưa bị tội ở trên trời, nên Thượng đế đã hóa phép ẩn mình trong kiếp chim bé nhỏ.
Câu hỏi:                                                                                               

Tác giả miêu tả hình dáng bên ngoài của chim chiền chiện như thế nào?

Đoạn thứ ba
Chiền chiện bay lên

     Chiền chiện bay lên đấy!
     Theo với tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống một tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa đến tinh tế. Giọng hót vừa đượm vẻ hồn nhiên, vừa thơi thới, thanh thản… Chim gieo niềm yêu đời vô tư cho những người lam lũ trên mặt đất. Lúc ấy, trên cánh đồng, vẫn người nào việc nấy. Người làm cỏ vẫn làm cỏ, người xới xáo vẫn xới xáo, người cày cuốc vẫn cày cuốc… Nhưng tiếng chim hồn hậu đang nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ. Chiền chiện đã bay lên và đang hót.
Câu hỏi:                                                                                               

1. Tác giả miêu tả tiếng hót của chim chiền chiện như thế nào?

2. Tiếng chim đã mang lại điều gì cho người nông dân?
Đoạn thứ tư
Chim đại bàng
     Vốn là loài chim sống ở nơi núi cao nên đại bàng có kiểu bay rất lạ: Chúng chọn điểm đậu trên triền núi cao rồi dang đôi cánh rộng gần 2 mét thả lượn rất xa và chỉ thỉnh thoảng mới đập cánh. Cách bay này giúp đại bàng ít tốn sức khi phải nâng thân mình to lớn của mình trên suốt chặng đường bay. Đại bàng rất thích ăn thịt và chúng săn mồi cũng thật cừ khôi. Một con đại bàng trưởng thành có thể săn bắt được cả những con mồi nặng 30-40 ki-lô-gam. Chính vì khả năng săn mồi giỏi nên nhiều nơi con người thuần dưỡng chúng để đi săn.
Câu hỏi:                                                                                               

1. Kiểu bay của chim đại bàng có gì đặc biệt ?

2. Vì sao nhiều nơi người ta lại thuần dưỡng đại bàng để đi săn ?

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 4

Năm học: 2019-2020
II. KIỂM TRA VIẾT: 
1. Chính tả:  Nghe – viết: (15 phút)   
	Mùa xuân và chim én

     Chúng tôi mải mê nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én, lúc bay bổng, lúc sà xuống thấp, tạo thành một điệu luân vũ êm đềm và quyến rũ. Mùa xuân như được chúng đan dệt, thêu thùa để ngày càng đến gần rực rỡ.

     Tôi nhìn ngắm và tưởng tượng ra chim én chắc là đẹp lắm, chắc là đặc biệt lắm. Nếu không, sao chim én có thể là biểu tượng của mùa xuân? Sao chim én yêu thích mùa xuân mà trở về?




2. Tập làm văn: (35 phút)

Đề bài:  Hãy tả lại một đồ vật gắn bó thân thiết với em.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Môn Tiếng Việt - Lớp 4 

Năm học 2019 – 2020
I. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 90chữ/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.


+ Câu hỏi đoạn 1:

Đoạn văn muốn nói với em điều gì? 

          Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Nếu quyết tâm và nỗ lực phấn đấu thì ta sẽ đạt được điều ta mơ ước.

+ Câu hỏi đoạn 2: 

Tác giả miêu tả hình dáng bên ngoài của chim chiền chiện như thế nào?

          Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm, đốm nhạt rất hài hòa, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp.
+ Câu hỏi đoạn 3:

1. Tác giả miêu tả tiếng hót của chim chiền chiện như thế nào?

Tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa đến tinh tế.       2. Tiếng chim đã mang lại điều gì cho người nông dân?

Tiếng chim đã gieo niềm yêu đời vô tư cho những người nông dân.
+ Câu hỏi đoạn 4:

1. Kiểu bay của chim đại bàng có gì đặc biệt ?

Chúng chọn điểm đậu trên triền núi cao rồi dang đôi cánh rộng gần 2 mét thả lượn rất xa và chỉ thỉnh thoảng mới đập cánh. 

2.Vì sao nhiều nơi người ta lại thuần dưỡng đại bàng để đi săn ?

Vì đại bàng săn mồi rất cừ khôi. Một con đại bàng trưởng thành có thể săn bắt được cả những con mồi nặng 30-40 ki-lô-gam.
2. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	b
	c
	0,5

	2
	a
	b
	0,5

	3
	d
	a
	0,5

	4
	Vì chim én là biểu tượng của mùa xuân, báo hiệu Tết đến.
	1

	5
	VD: Vì sao các bạn lại bắt tôi?
        Các bạn bắt tôi để làm gì?

        Vì sao các bạn lại thả tôi ra?
	0,5

	6
	a
	c
	 0,5

	7
	êm dịu – Êm ái…
êm ru - Rất êm…

êm ấm – Có quan hệ…

êm đềm – Yên tĩnh….
	êm dịu – Êm ái…

êm ru - Rất êm…

êm ấm – Có quan hệ…

êm đềm – Yên tĩnh….
	1

	8
	Thứ tự điền: đang, sắp, sẽ, đã
	Thứ tự điền: đang, sắp, sẽ, đã
	1

	9
	c
	d
	0,5

	10
	Học sinh viết đúng câu theo yêu cầu: 1 điểm

Không sử dụng biện pháp nhân hóa trừ 0,5đ, đầu câu không viết hoa trừ 0,25đ, cuối câu không có dấu câu trừ 0,25 điểm
	1


II. Phần kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (2 điểm)

· Tốc độ đạt yêu cầu

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

· Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

· Viết đúng chính tả: 1 điểm
Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm, có 4-6 lỗi: 0,5 điểm, có trên 6 lỗi: 0 điểm

2. Tập làm văn (8 điểm)

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	2
	1 
	0,5 
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	- Giới thiệu được đồ dùng sẽ tả.
- Giới thiệu được đó là đồ dùng gắn bó thân thiết với em.
	-Giới thiệu được đồ dùng sẽ tả.
	Không có phần  mở bài 

	2a
	Thân bài
(4điểm)
	Tả bao quát

(1điểm)
	
	- Miêu tả được các đặc điểm nổi bật về hình dáng, kích thước, màu sắc… của đồ dùng được tả.
 - Các chi tiết miêu tả thể hiện rõ nét hình ảnh của đồ dùng được tả.
	- Miêu tả được các đặc điểm nổi bật về hình dáng, kích thước, màu sắc…. của đồ dùng được tả.
- Các chi tiết miêu tả còn chung chung.
	Không tả các đặc điểm bao quát về hình dáng, kích thước, màu sắc của đồ dùng được tả.

	2b
	
	Tả chi tiết 
 (2 điểm)
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của đồ dùng được tả theo trình tự hợp lí. 

- Các chi tiết miêu tả thể hiện rõ nét hình ảnh của đồ dùng được tả.
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của đồ dùng được tả theo trình tự hợp lí. 

- Các chi tiết miêu tả còn kể lể, chung chung.
	- Tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của đồ dùng được tả.

- Các chi tiết còn lộn xộn, không theo trình tự hợp lí.
	Không tả chi tiết từng bộ phận tiêu biểu của đồ dùng được tả.

	2c
	
	Tả hoạt động hoặc nêu ích lợi của đồ dùng được tả (0,5 điểm)
	
	
	Tả được hoạt động tiêu biểu của đồ dùng được tả ( nếu có) hoặc nêu được lợi ích của đồ dùng đó. 
	Không tả hoạt động hoặc nêu ích lợi của đồ dùng đó

	2d
	
	Nêu được ích lợi và sự gần gũi với đồ vật đó 
(0,5 điểm)
	
	
	Nêu được ích lợi và sự gần gũi với đồ vật đó. 
	Không nêu được ích lợi và sự gắn bó thân thiết với đồ vật đó

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	Có phần kết bài bằng một hoặc vài câu nêu tình cảm, ý thức giữ gìn đồ dùng đó.
	
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả.
	Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

-Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.


	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.


êm ấm 





Yên tĩnh, không có sự xao động, gây cảm giác yên ổn








êm ru





Có quan hệ trong gia đình tốt đẹp, gây cảm giác thân mật 








êm đềm





Êm ái và dịu dàng











êm dịu  





Rất êm, hầu như không nghe có một tiếng động nào























Yên tĩnh, không có sự xao động, gây cảm giác yên ổn








êm dịu 





Có quan hệ trong gia đình tốt đẹp, gây cảm giác thân mật 





êm ấm





Êm ái và dịu dàng





êm ru











Rất êm, hầu như không nghe có một tiếng động nào





êm đềm  























1 điểm








